
Stt Mã sinh viên Họ tên Tên Phái Ngày sinh Mã lớp Tên lớp Ghi chú

1 35201025178 Phạm Thị Hoàng An An Nữ 06/11/1996 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

2 35201025265 Nguyễn Thị Vân Anh Anh Nữ 08/11/1996 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

3 35201025114 Nguyễn Thị Xuân Chi Chi Nữ 06/02/1993 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

4 35201025417 Trần Bảo Cơ Cơ Nam 17/02/1997 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

5 35201025411 Nguyễn Trọng Đại Đại Nam 07/09/1993 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

6 35201025200 Nguyễn Thị Hoàng Dung Dung Nữ 01/01/1991 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

7 35201025192 Nguyễn Anh Dũng Dũng Nam 09/08/1994 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

8 35201025299 Đặng Thị Thanh Hải Hải Nữ 10/02/1990 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

9 35201025391 Trần Thị Minh Hải Hải Nữ 17/08/1999 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

10 35201025222 Nguyễn Thị Kim Hết Hết Nữ 14/10/1992 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

11 35201025010 Nguyễn Minh Hiếu Hiếu Nam 11/10/1995 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

12 35201025225 Phan Thị Thanh Hương Hương Nữ 17/12/1991 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

13 35201025155 Nguyễn Bảo Lập Lập Nam 21/06/1991 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

14 35201025075 Triệu Phi Luyện Luyện Nữ 14/03/1992 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

15 35201025239 Huỳnh Hỷ Ngân Ngân Nữ 10/09/1993 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

16 35201025314 Nguyễn Thị Bích Ngọc Ngọc Nữ 16/01/1994 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

17 35201025284 Vũ Thị Yến Ngọc Ngọc Nữ 28/09/1993 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

18 35201025214 Nguyễn Thị Ngọc Nhản Nhản Nữ 11/11/1992 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

19 35201025259 Đào Thị Kim Oanh Oanh Nữ 16/07/1991 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

20 35201025302 Nguyễn Thị Phiến Phiến Nữ 08/09/1992 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

21 35201025389 Lê Hồng Quân Quân Nam 01/01/1996 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

22 35201025177 Phạm Hoàng Quyên Quyên Nữ 23/06/1992 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

23 35201025241 Lê Trần Sang Sang Nam 25/12/1991 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

24 35201025268 Lương Chí Tâm Tâm Nam 09/01/1989 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

25 35201025119 Trần Thị Phương Thảo Thảo Nữ 01/01/1993 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 25.2 - LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
(Tính đến ngày 29/12/2020)

1/2



Stt Mã sinh viên Họ tên Tên Phái Ngày sinh Mã lớp Tên lớp Ghi chú

26 35201025285 Lư Phước Thuận Thuận Nam 05/08/1994 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

27 35201025095 Đặng Thị Thanh Thúy Thúy Nữ 25/10/1993 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

28 35201025227 Nguyễn Thúy Thúy Thúy Nữ 25/10/1997 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

29 35201025232 Nguyễn Thị Ái Thy Thy Nữ 14/04/1990 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

30 35201025013 Trần Quang Tiến Tiến Nam 22/11/1992 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

31 35201025101 Nguyễn Thị Mộng Tiệp Tiệp Nữ 15/10/1994 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

32 35201025266 Nguyễn Bảo Trân Trân Nữ 16/03/1992 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

33 35201025146 Trần Huyền Trân Trân Nữ 16/12/1991 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

34 35201025303 Hoàng Thị Kim Trang Trang Nữ 08/07/1992 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

35 35201025046 Nguyễn Thị Diễm Trang Trang Nữ 28/04/1996 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

36 35201025271 Trần Thị Phương Trang Trang Nữ 02/10/1993 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

37 35201025343 Đỗ Thị Tuyết Trinh Trinh Nữ 26/08/1993 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

38 35201025052 Nguyễn Thị Cẩm Tú Tú Nữ 12/01/1993 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

39 35201025103 Phạm Thị Tuyền Tuyền Nữ 06/11/1991 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

40 35201025297 Nguyễn Hồng Việt Việt Nam 05/03/1992 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

41 35201025093 Nguyễn Thị Thúy Vy Vy Nữ 10/08/1998 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

42 35201025175 Thái Lê Thảo Vy Vy Nữ 21/12/1995 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

43 35201025164 Phạm Thị Như Ý Ý Nữ 13/07/1991 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2

44 35201025028 Nghiêm Thị Yến Yến Nữ 23/09/1996 LT25.2FN01 Tài chính 01 - LTK25.2
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